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	                                                                                                                    Mã trận:

VCK GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U21 QUỐC GIA – BÁO THANH NIÊN

LẦN THỨ 20 NĂM 2016 – CÚP CLEAR MEN
	

	  CLB: 
	SANNA KHÁNH HÒA
	
	CLB:
	

	  Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	  Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	  Ngày: 
	
	
	Giờ
	

	
	
	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	 Ngô Quốc Cường
	
	
	
	95
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 Lê Đức Trọng
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 Nguyễn Tuấn Thành
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 Phan Đình Hiếu
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 Trần Đình Khương
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 Nguyễn Phạm Minh Trí
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 Lê Xuân Ry
	
	
	
	95
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 Đoàn Cao Danh
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 Trần Văn Tùng
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 Lâm Ti Phông
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 Phạm Trùm Tỉnh
	
	
	
	95
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 Phạm Thế Tý
	
	
	
	98
	
	
	
	
	
	
	

	13
	 Nguyễn Chí Bảo
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	14
	 Huỳnh Nhật Tân
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	15
	 Lư Minh Hoàng
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	16
	 Nguyễn Chí Quốc
	
	
	
	95
	
	
	
	
	
	
	

	17
	 Nguyễn Đoàn Duy Anh
	
	
	
	95
	
	
	
	
	
	
	

	18
	 Nguyễn Trọng Sứng
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	19
	 Đoàn Công Thành
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	20
	 Nguyễn Thành Đạt
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	21
	 Nguyễn Ngọc Linh
	
	
	
	95
	
	
	
	
	
	
	

	22
	 Bùi Quang Bảo
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	23
	 Nguyễn Quốc Huy
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	24
	 Nguyễn Hữu Phúc
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	25
	 Trần Ngọc Duy
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	HLV Trưởng: Lê Văn Tú
 (Ký tên)
	
	HLV Trưởng: 
(Ký tên)

	
	
	

	Trọng tài:
	
	Trợ lý 1:
	

	Trọng tài thứ 4:
	
	Trợ lý 2:
	

	Giám sát trận đấu:
	
	Giám sát trọng tài:
	

	Điều phối viên:
	
	
	

	
	
	Giám sát trận đấu

Ký tên:


	

	
	
	
	



	
	                                                                                                                    
                                                                                                                       Mã trận:
VCK GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U21 QUỐC GIA – BÁO THANH NIÊN

LẦN THỨ  20 NĂM 2016 – CÚP CLEAR MEN
	

	  CLB: 
	HÀ NỘI T&T
	
	CLB:
	

	  Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	  Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	  Ngày: 
	
	
	Giờ
	

	
	
	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	Nguyễn Quang Khải
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đặng Văn Tới
	
	
	
	99
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Phan Châu Thiên
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	


	4
	Nguyễn Văn Vĩ
	
	
	
	98
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Trần Đình Trọng
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Đậu Văn Toàn
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Quang Hải
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Thái Khắc Huy Hoàng
	
	
	
	99
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Vũ Việt Triều
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Hữu Sơn
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Trần Đức Nam
	
	
	
	98
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Đào Duy Nam
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Mạnh Tiến
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Phạm Đức Huy
	
	
	
	95
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Như Tuấn
	
	
	
	95
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Trần Văn Kiên
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Thành Chung
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Văn Đức
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Phùng Viết Trường
	
	
	
	98
	
	
	
	
	
	
	


	21
	Nguyễn Duy Điển
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Dương Quang Tuấn
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Nguyễn Văn Hoàng
	
	
	
	95
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Nguyễn Văn Đạt
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Phạm Tuấn Hải
	
	
	
	98
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Đoàn Văn Hậu
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	HLV Trưởng: Phạm Minh Đức
 (Ký tên)
	
	HLV Trưởng: 
(Ký tên)

	
	
	

	Trọng tài:
	
	Trợ lý 1:
	

	Trọng tài thứ 4:
	
	Trợ lý 2:
	

	Giám sát trận đấu:
	
	Giám sát trọng tài:
	

	Điều phối viên:
	
	
	

	
	
	Giám sát trận đấu

Ký tên:


	

	
	
	
	



	
	                                                                                                                    
                                                                                                                       Mã trận:
VCK GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U21 QUỐC GIA – BÁO THANH NIÊN

LẦN THỨ  20 NĂM 2016 – CÚP CLEAR MEN
	

	  CLB: 
	PVF
	
	CLB:
	

	  Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	  Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	  Ngày: 
	
	
	Giờ
	

	
	
	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	Nguyễn Thanh Tuấn
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lê Văn Bảo
	
	
	
	98
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Lê Thành Phong
	
	
	
	98
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Thành Lộc
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Võ Ngọc Tỉnh
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Lê Văn Điệp
	
	
	
	98
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Hồng Sơn
	
	
	
	00
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Vũ Tín
	
	
	
	98
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Phạm Ngô Tấn Tài
	
	
	
	99
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Phạm Trọng Hóa
	
	
	
	98
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Lâm Thuận
	
	
	
	98
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Phạm Văn Lộc
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Hồ Nhật Cường
	
	
	
	99
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Trần Thanh Long
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Liễu Quang Vinh
	
	
	
	99
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Lê Văn Xuân
	
	
	
	99
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Uông Ngọc Tiến
	
	
	
	00
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Đỗ Thanh Thịnh
	
	
	
	98
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Đoàn Trọng Thành
	
	
	
	98
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Huỳnh Hữu Tuấn
	
	
	
	00
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Mạc Đức Việt Anh
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Hồ Minh Dĩ
	
	
	
	98
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Bùi Tiến Dụng
	
	
	
	98
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Trương Văn Thái Quý
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Hà Đức Chinh
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	HLV Trưởng: Nguyễn Mạnh Cường

 (Ký tên)
	
	HLV Trưởng: 
(Ký tên)

	
	
	

	Trọng tài:
	
	Trợ lý 1:
	

	Trọng tài thứ 4:
	
	Trợ lý 2:
	

	Giám sát trận đấu:
	
	Giám sát trọng tài:
	

	Điều phối viên:
	
	
	

	
	
	Giám sát trận đấu

Ký tên:


	



	
	                                                                                                                    
                                                                                                                       Mã trận:
VCK GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U21 QUỐC GIA – BÁO THANH NIÊN

LẦN THỨ  20 NĂM 2016 – CÚP CLEAR MEN
	

	  CLB: 
	ĐỒNG THÁP
	
	CLB:
	

	  Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	  Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	  Ngày: 
	
	
	Giờ
	

	
	
	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	Trần Minh Toàn
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Bùi Duy Nam
	
	
	
	00
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Lê Nhựt Huy
	
	
	
	00
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Huỳnh Công
	
	
	
	95
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Hoàng Duy
	
	
	
	99
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Cao Tấn Hoài
	
	
	
	99
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Trần Công Minh
	
	
	
	99
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Đặng Văn Danh
	
	
	
	99
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Ngô Tấn Tài
	
	
	
	99
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Huỳnh Văn Tiến
	
	
	
	99
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Lê Hữu Nhì
	
	
	
	98
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Hữu Toán
	
	
	
	99
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Thiện Chí
	
	
	
	95
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Công Thành
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Trần Hữu Nghĩa
	
	
	
	99
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Trịnh Việt Cường
	
	
	
	98
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Lê Tấn Phi
	
	
	
	95
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Lê Văn Luân
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Phạm Đoàn Tiến Phát
	
	
	
	95
	
	
	
	
	
	
	

	66
	Nguyễn Đồng Tháp
	
	
	
	95
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Phạm Văn Quốc
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Trần Anh Thi
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Nguyễn Thanh Lâm
	
	
	
	95
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Nguyễn Nhật Trường
	
	
	
	00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV Trưởng: Bùi Văn Đông
 (Ký tên)
	
	HLV Trưởng: 
(Ký tên)

	
	
	

	Trọng tài:
	
	Trợ lý 1:
	

	Trọng tài thứ 4:
	
	Trợ lý 2:
	

	Giám sát trận đấu:
	
	Giám sát trọng tài:
	

	Điều phối viên:
	
	
	

	
	
	Giám sát trận đấu

Ký tên:


	




	
	                                                                                                                    Mã trận:

VCK GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U21 QUỐC GIA – BÁO THANH NIÊN

LẦN THỨ 20 NĂM 2016 – CÚP CLEAR MEN
	

	  CLB: 
	HOÀNG ANH GIA LAI
	
	CLB:
	

	  Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	  Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	  Ngày: 
	
	
	Giờ
	

	
	
	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	2
	 Lê Văn Sơn
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 A Sân
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 Trần Hữu Đông Triều
	
	
	
	95
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 Ksor Úc
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 Lê Phạm Thành Long
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 Nguyễn Thành Đồng
	
	
	
	95
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 Trần Minh Vương
	
	
	
	95
	
	
	
	
	
	
	

	15
	 Lê Hoàng Thống
	
	
	
	95
	
	
	
	
	
	
	

	16
	 Đinh Thanh Bình
	
	
	
	98
	
	
	
	
	
	
	

	18
	 Hoàng Thanh Tùng
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	19
	 Trần Thanh Sơn
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	21
	 Phạm Đăng Tuấn
	
	
	
	95
	
	
	
	
	
	
	

	22
	 Bùi Ngọc Tín
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	27
	 Châu Ngọc Quang
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	28
	 Nguyễn Hữu Anh Tài
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	32
	 Rmah Sươ
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	39
	 Nguyễn Lam
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	71
	 A Hoàng
	
	
	
	95
	
	
	
	
	
	
	

	77
	 Thân Thắng Toàn
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	79
	 Lê Văn Trường
	
	
	
	95
	
	
	
	
	
	
	

	95
	 Huỳnh Kim Hùng
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Triệu Việt Hưng
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Phong Hồng Duy
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Phan Thanh Hậu
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Lương Hoàng Nam
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	HLV Trưởng: Trịnh Duy Quang
 (Ký tên)
	
	HLV Trưởng: 
(Ký tên)

	
	
	

	Trọng tài:
	
	Trợ lý 1:
	

	Trọng tài thứ 4:
	
	Trợ lý 2:
	

	Giám sát trận đấu:
	
	Giám sát trọng tài:
	

	Điều phối viên:
	
	
	

	
	
	Giám sát trận đấu

Ký tên:


	




	
	                                                                                                                    Mã trận:

VCK GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U21 QUỐC GIA – BÁO THANH NIÊN

LẦN THỨ 20 NĂM 2016 – CÚP CLEAR MEN
	

	  CLB: 
	THAN QUẢNG NINH
	
	CLB:
	

	  Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	ok

	  Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	  Ngày: 
	
	
	Giờ
	

	
	
	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	Phan Minh Thành
	
	
	
	98
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Châu Văn Phi
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Phạm Ngọc Tuấn
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tạ Thành Long
	
	
	
	95
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Phạm Hồng Sơn
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Văn Điều
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Phùng Kim Trường
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Hồ Hùng Cường
	
	
	
	95
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Phạm Trung Hiếu
	
	
	
	98
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Duy Lâm
	
	
	
	95
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Quốc Huy
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Lê Minh Tuấn
	
	
	
	98
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Vũ Văn Trường
	
	
	
	95
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Đoàn Văn Quý
	
	
	
	98
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Văn Giang
	
	
	
	95
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Đoàn Thanh Nhã
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Hoàng Minh Tuấn
	
	
	
	95
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Vũ Viết Triều
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Trịnh Văn Quang
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	82
	Đào Quốc Gia
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	95
	Hoàng Văn Hưng
	
	
	
	95
	
	
	
	
	
	
	

	96
	Nguyễn Anh Tài
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	97
	Nguyễn Thế Vinh
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	98
	Nguyễn Văn Tám
	
	
	
	98
	
	
	
	
	
	
	

	99
	Đinh Văn Trường
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	HLV Trưởng: Bùi Ngọc Tú
 (Ký tên)
	
	HLV Trưởng: 
(Ký tên)

	
	
	

	Trọng tài:
	
	Trợ lý 1:
	

	Trọng tài thứ 4:
	
	Trợ lý 2:
	

	Giám sát trận đấu:
	
	Giám sát trọng tài:
	

	Điều phối viên:
	
	
	

	
	
	Giám sát trận đấu

Ký tên:


	




	
	                                                                                                                    Mã trận:

VCK GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U21 QUỐC GIA – BÁO THANH NIÊN

LẦN THỨ 20 NĂM 2016 – CÚP CLEAR MEN
	

	  CLB: 
	LONG AN
	
	CLB:
	

	  Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	ok

	  Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	  Ngày: 
	
	
	Giờ
	

	
	
	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	Phạm Huỳnh Vĩnh Phú
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Thanh Tuấn
	
	
	
	00
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Khắc Vũ
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ngô Tấn Khoa
	
	
	
	95
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Hiếu Đan
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Lê Hồng Sơn
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Đoàn Hải Quân
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Dương Anh Tú
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Việt Thắng
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Lê Hoàng Dương
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Lê Quốc Tuấn
	
	
	
	95
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Đỗ Thành Công
	
	
	
	99
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Trần Văn Thịnh
	
	
	
	99
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Trần Thanh  Sự
	
	
	
	95
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Phan Tuấn Anh
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Thành Trung
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Hà Vũ Em
	
	
	
	98
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Võ Quốc Việt
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Phạm Minh Quang
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Trần Anh Tuấn
	
	
	
	99
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Nhật Nam
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Đinh Văn Hùng
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Huỳnh Hoàng Khanh
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Phan Văn Vàng
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Bùi Tấn Sang
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	HLV Trưởng: Nguyễn Kim Hùng
 (Ký tên)
	
	HLV Trưởng: 
(Ký tên)

	
	
	

	Trọng tài:
	
	Trợ lý 1:
	

	Trọng tài thứ 4:
	
	Trợ lý 2:
	

	Giám sát trận đấu:
	
	Giám sát trọng tài:
	

	Điều phối viên:
	
	
	

	
	
	Giám sát trận đấu

Ký tên:


	




	
	                                                                                                                    Mã trận:

VCK GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U21 QUỐC GIA – BÁO THANH NIÊN

LẦN THỨ 20 NĂM 2016 – CÚP CLEAR MEN
	

	  CLB: 
	AN GIANG
	
	CLB:
	

	  Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	  Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	  Ngày: 
	
	
	Giờ
	

	
	
	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	Nguyễn Mạnh Cường
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trần Gia Nam
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Thanh Tâm
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Cao Minh Tạo
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Lê Trung Phẩm
	
	
	
	98
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Văn Trọng
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Trần Đình Trường
	
	
	
	95
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Thanh Thảo
	
	
	
	95
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Trịnh Nguyễn Mai Tài Lộc
	
	
	
	95
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Dương Văn Minh
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Lương Thanh Sang
	
	
	
	98
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Lâm Quí
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Phùng Văn Vĩ
	
	
	
	99
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Phan Thế Lam
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Lê Thanh Phong
	
	
	
	97
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Huỳnh Chấn Nguyên
	
	
	
	99
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Hà Kiên Cường
	
	
	
	96
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